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A Phường Nam Hồng 25.712,9 24.855,8 918,9    - -     957.656.340    179.990.300 1.137.646.640 3.543.328.458  80.640.000 333.986.436  ########### 5.095.601.534 

 I 
 Hộ gia đình, cá 

nhân 
17.162,3 16.305,2 918,9      957.656.340   179.990.300   1.137.646.640   3.543.328.458   80.640.000                     -   ############ 4.761.615.098    

137 184,3 37,5

149 210,8 0

9 133 6,1 0

10 196 65,5 0

3 Nguyễn Xuân ổn Tổ dân phố 7 6747,2 18,2 9 143 1225,1 1121 116,9 LUC 55.800 68.360.580 8.575.700        76.936.280 252.934.146 252.934.146 329.870.426

4 Trần Quỳnh Tổ dân phố 7 4628,7 6,9 9 135 317,8 285,4 32,4 LUC 55.800 17.733.240 2.224.600        19.957.840 65.612.988 65.612.988 85.570.828

5 Trần Thị Đại Tổ dân phố 7 2588,0 26,0 9 136 673,9 618,4 55,5 LUC 55.800 37.603.620 4.717.300        42.320.920 139.133.394 139.133.394 181.454.314

6 Trần Thị Nuôi Tổ dân phố 7 2950,2 2,6 9 144 76,8 10,1 66,7 LUC 55.800 4.285.440 537.600          4.823.040 15.856.128 15.856.128 20.679.168

7 Bùi Thị Thái Tổ dân phố 7 1046,1 13,0 10 339 135,7 135,7 0 LUC 55.800 7.572.060 949.900          8.521.960 28.016.622 28.016.622 36.538.582

8 Bùi Văn Gia Tổ dân phố 7 1063 4,4 10 342 47,1 47,1 0 LUC 55.800 2.628.180 329.700          2.957.880 9.724.266 9.724.266 12.682.146

9 Bùi Văn ích Tổ dân phố 7 1051,7 40,6 10 340 427,3 314,3 113,0 LUC 55.800 23.843.340 2.991.100        26.834.440 88.220.358 7.560.000 95.780.358 122.614.798

10 Bùi Văn Quốc Tổ dân phố 7 1070,4 11,2 10 341 120,0 120 0 LUC 55.800 6.696.000 840.000          7.536.000 24.775.200 24.775.200 32.311.200

11 Đặng Ngọc Sỹ Tổ dân phố 7 1326 35,5 10 216 470,2 398,8 71,4 LUC 55.800 26.237.160 3.291.400        29.528.560 97.077.492 12.600.000 109.677.492 139.206.052

12 Hoàng Mạnh Nhân Tổ dân phố 7 5544,3 18,6 10 164 1030,4 1030,4 0 LUC 55.800 57.496.320 7.212.800        64.709.120 212.736.384 212.736.384 277.445.504

13 Hoàng Sinh Tổ dân phố 7 4831 19,4 10 195 934,9 934,9 0 LUC 55.800 52.167.420 6.544.300        58.711.720 193.019.454 193.019.454 251.731.174

14 Lê Phan Quế (Lan) Tổ dân phố 7 2147,3 29 10 214 630,0 637,8 0 LUC 55.800 35.154.000 4.410.000        39.564.000 130.069.800 130.069.800 169.633.800

15 Lê Văn Sanh Tổ dân phố 7 4055,5 4,9 10 143 200,3 200,3 0 LUC 55.800 11.176.740 1.402.100        12.578.840 41.353.938 41.353.938 53.932.778

16 Nguyễn Đình Chiên Tổ dân phố 7 3512,2 2,8 10 162 98,6 98,6 0 LUC 55.800 5.501.880 690.200          6.192.080 20.356.956 20.356.956 26.549.036

17 Nguyễn Hùng Cường Tổ dân phố 7 3418,0 3,2 10 173 108,5 108,5 0 LUC 55.800 6.054.300 759.500          6.813.800 22.400.910 22.400.910 29.214.710

18 Nguyễn Tố Hữu Tổ dân phố 7 5394,6 33,6 10 172 1814,5 1636,7 185,6 LUK 55.800 101.249.100 12.701.500      113.950.600 374.621.670 15.120.000 389.741.670 503.692.270

19 Nguyễn Văn Lương                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Tổ dân phố 7 4026,6 24,0 10 142 968,3 968,3 0 LUC 55.800 54.031.140 6.778.100        60.809.240 199.915.218 199.915.218 260.724.458

20 Nguyễn Xuân Đức Tổ dân phố 7 2748,2 11,2 10 213 308,1 308,1 0 LUC 55.800 17.191.980 2.156.700        19.348.680 63.610.326 63.610.326 82.959.006

10 246 216,3 0

9 145 176,6 130,0

22 Trần Lương Tổ dân phố 7 3232,8 0,04 10 149 1,4 1,4 0 LUC 55.800 78.120 9.800               87.920 289.044 289.044 376.964

23 Trần Quang Đức Tổ dân phố 7 5769 29,3 10 177 1690,4 1690,4 0 LUC 55.800 94.324.320 11.832.800      106.157.120 348.999.984 348.999.984 455.157.104

217 913,8 0

247 283,0 0

25 Trần Văn Dương Tổ dân phố 7 4814,5 19,1 10 163 919,2 919,2 0 LUC 55.800 51.291.360 6.434.400        57.725.760 189.778.032 189.778.032 247.503.792

       75.159.040 279.851.328

 Hỗ trợ chuyển 

đổi nghề 

nghiệp 

 Hỗ trợ ổn 

định đời 

sống  

 Hỗ trợ đất 

công ích 
Tổng tiền

Giá trị hỗ trợ (đồng)

89.314.596

 Tổng tiền 

Giá trị bồi thường (đồng) 

       27.167.280 

THỊ XÃ HỒNG LĨNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 1: DỰ TOÁN KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ GiẢI PHÓNG MẶT BẰNG THỰC HIỆN

CÔNG TRÌNH: NÂNG CẤP, MỞ RỘNG ĐƯỜNG NGUYỄN THIẾP, THỊ XÃ HỒNG LĨNH (GIAI ĐOẠN 1), ĐỢT 3

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày      /5/2024 của UBND thị xã Hồng Lĩnh)

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

140.796.054LUC 55.800 29.177.820 3.660.300 107.957.934       32.838.120 107.957.93421 Phạm Văn Hải Tổ dân phố 7 2748,2 19,0 522,9

355.010.368

TT  Họ và tên  Địa chỉ 
 Diện tích 

được giao 

 % thu 

hồi (hỗ 

trợ) 

 Tờ 

bản 

đồ 

Số 

thửa

9 432,6 LUC 55.800

Tổng

Đất NN 

(Trong 

mốc 

GPMB) 

8.377.600

 Diện tích thu hồi (m2) 

 Loại 

đất 

 Đơn 

giá bồi 

thường 

đất 

(đồng/

m2) 

 Đất nông 

nghiệp 

 Cây cối, hoa 

màu (lúa) 

LUC 55.800 3.995.280 501.200          4.496.480 14.782.536

24.139.080

 Đất NN 

(Ngoài 

mốc GP  

MB) 

3.028.200 89.314.59620,4

2

 Ghi 

chú 

 Tổng kinh phí 

bồi thường, hỗ 

trợ (đồng) 

32.760.000

1 Đặng Thị Trung Tổ dân phố 7 2118,8

Nguyễn Quốc Trị 71,6Tổ dân phố 7 2703,5 2,6 14.782.536

116.481.876

19.279.016

24 Trần Thị Trung Tổ dân phố 7 3805,6 31,4 66.781.44010 1196,8 LUC 55.800 247.091.328
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 Hỗ trợ chuyển 

đổi nghề 

nghiệp 

 Hỗ trợ ổn 

định đời 

sống  

 Hỗ trợ đất 

công ích 
Tổng tiền

Giá trị hỗ trợ (đồng)

 Tổng tiền 

Giá trị bồi thường (đồng) 

TT  Họ và tên  Địa chỉ 
 Diện tích 

được giao 

 % thu 

hồi (hỗ 

trợ) 

 Tờ 

bản 

đồ 

Số 

thửa Tổng

Đất NN 

(Trong 

mốc 

GPMB) 

 Diện tích thu hồi (m2) 

 Loại 

đất 

 Đơn 

giá bồi 

thường 

đất 

(đồng/

m2) 

 Đất nông 

nghiệp 

 Cây cối, hoa 

màu (lúa) 

 Đất NN 

(Ngoài 

mốc GP  

MB) 

 Ghi 

chú 

 Tổng kinh phí 

bồi thường, hỗ 

trợ (đồng) 

26 Trần Xuân Hưởng Tổ dân phố 7 5159,2 2,6 10 212 132,3 140,1 0 LUC 55.800 7.382.340 926.100          8.308.440 27.314.658 27.314.658 35.623.098

27 Võ Công Trường Tổ dân phố 7 4492,7 2,1 10 248 93,6 106,4 0 LUC 55.800 5.222.880 655.200          5.878.080 19.324.656 19.324.656 25.202.736

28 Võ Văn Anh Tổ dân phố 7 3610 6,1 10 165 220,4 233,2 0 LUC 55.800 12.298.320 1.542.800        13.841.120 45.503.784 45.503.784 59.344.904

29 Cao Huệ Tổ dân phố 7 6055,5 0,0 9 131 2,3 2,3 0 LUC 55.800 128.340 16.100             144.440 474.858 474.858 619.298

30 Đặng Văn Nội Tổ dân phố 7 6350,6 21,5 10 155 1364,7 1297,5 67,2 LUC 55.800 76.150.260 9.552.900        85.703.160 281.755.962 281.755.962 367.459.122

31 Nguyễn Trọng Liên Tổ dân phố 7 1103,4 66,0 10 215 727,8 685,1 42,7 LUK 55.800 40.611.240 5.094.600        45.705.840 150.261.588 12.600.000 162.861.588 208.567.428

32 Cao Thanh Hà Tổ dân phố 7 3963,4 5,0 11 56 198,8 198,8 0 LUC 55.800 11.093.040 1.391.600        12.484.640 41.044.248 41.044.248 53.528.888

33 Trần Văn Hiệu Tổ dân phố 8 8.550,6 59.854.200        59.854.200 0 59.854.200

II Tổ Chức 8.550,6 8.550,6 0 0 0 0 0 0 333.986.436 333.986.436 333.986.436

907,3 4 8 264 18,0 18,0 0 LUK 55.800 0                       -   703.080 703.080 703.080

414,7 5 8 294 365,4 365,4 0 LUK 55.800 0                       -   14.272.524 14.272.524 14.272.524

332,7 6 8 295 332,7 332,7 0 LUK 55.800 0                       -   12.995.262 12.995.262 12.995.262

256,3 7 8 296 256,3 256,3 0 LUK 55.800 0                       -   10.011.078 10.011.078 10.011.078

256,7 8 8 297 214,0 214,0 0 LUK 55.800 0                       -   8.358.840 8.358.840 8.358.840

395,5 9 8 299 7,6 7,6 0 LUK 55.800 0                       -   296.856 296.856 296.856

117,5 10 8 300 117,5 117,5 0 LUK 55.800 0                       -   4.589.550 4.589.550 4.589.550

214,0 11 8 301 214,0 214,0 0 LUK 55.800 0                       -   8.358.840 8.358.840 8.358.840

354,7 12 8 302 354,7 354,7 0 LUK 55.800 0                       -   13.854.582 13.854.582 13.854.582

556,3 13 8 303 481,1 481,1 0 LUK 55.800 0                       -   18.791.766 18.791.766 18.791.766

637,8 14 8 304 481,9 481,9 0 LUK 55.800 0                       -   18.823.014 18.823.014 18.823.014

505,8 15 8 325 200,7 200,7 0 LUK 55.800 0                       -   7.839.342 7.839.342 7.839.342

265,0 16 8 326 127,7 127,7 0 LUK 55.800 0                       -   4.987.962 4.987.962 4.987.962

546,5 17 8 327 291,4 291,4 0 LUK 55.800 0                       -   11.382.084 11.382.084 11.382.084

420,7 18 8 328 272,6 272,6 0 LUK 55.800 0                       -   10.647.756 10.647.756 10.647.756

122,4 19 8 329 122,4 122,4 0 LUK 55.800 0                       -   4.780.944 4.780.944 4.780.944

329,5 20 8 330 329,5 329,5 0 LUK 55.800 0                       -   12.870.270 12.870.270 12.870.270

102,7 21 8 331 102,7 102,7 0 LUK 55.800 0                       -   4.011.462 4.011.462 4.011.462

212,1 22 8 332 180,9 180,9 0 LUK 55.800 0                       -   7.065.954 7.065.954 7.065.954

463,0 23 8 333 52,9 52,9 0 LUK 55.800 0                       -   2.066.274 2.066.274 2.066.274

498,1 24 8 334 14,2 14,2 0 LUK 55.800 0                       -   554.652 554.652 554.652

396,9 25 8 335 25,5 25,5 0 LUK 55.800 0                       -   996.030 996.030 996.030

191,6 26 8 343 32,1 32,1 0 LUK 55.800 0                       -   1.253.826 1.253.826 1.253.826

306,4 27 8 344 104,2 104,2 0 LUK 55.800 0                       -   4.070.052 4.070.052 4.070.052

554,7 28 8 345 175,7 175,7 0 LUK 55.800 0                       -   6.862.842 6.862.842 6.862.842

230,3 29 8 346 151,2 151,2 0 LUK 55.800 0                       -   5.905.872 5.905.872 5.905.872

578,7 30 8 347 170,0 170,0 0 LUK 55.800 0                       -   6.640.200 6.640.200 6.640.200

639,7 31 8 348 60,9 60,9 0 LUK 55.800 0                       -   2.378.754 2.378.754 2.378.754

534,4 32 8 349 19,9 19,9 0 LUK 55.800 0                       -   777.294 777.294 777.294

484,8 33 8 361 484,8 484,8 0 LUK 55.800 0                       -   18.936.288 18.936.288 18.936.288

306,6 34 8 362 306,6 306,6 0 LUK 55.800 0                       -   11.975.796 11.975.796 11.975.796

1
UBND phường Nam 

Hồng
TDP 4
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 Hỗ trợ chuyển 

đổi nghề 

nghiệp 

 Hỗ trợ ổn 

định đời 

sống  

 Hỗ trợ đất 

công ích 
Tổng tiền

Giá trị hỗ trợ (đồng)

 Tổng tiền 

Giá trị bồi thường (đồng) 

TT  Họ và tên  Địa chỉ 
 Diện tích 

được giao 

 % thu 

hồi (hỗ 

trợ) 

 Tờ 

bản 

đồ 

Số 

thửa Tổng

Đất NN 

(Trong 

mốc 

GPMB) 

 Diện tích thu hồi (m2) 

 Loại 

đất 

 Đơn 

giá bồi 

thường 

đất 

(đồng/

m2) 

 Đất nông 

nghiệp 

 Cây cối, hoa 

màu (lúa) 

 Đất NN 

(Ngoài 

mốc GP  

MB) 

 Ghi 

chú 

 Tổng kinh phí 

bồi thường, hỗ 

trợ (đồng) 

1498,3 35 8 363 1296,3 1296,3 0 LUK 55.800 0                       -   50.633.478 50.633.478 50.633.478

526,5 36 8 392 526,5 526,5 0 LUK 55.800 0                       -   20.565.090 20.565.090 20.565.090

157,3 37 8 393 157,3 157,3 0 LUK 55.800 0                       -   6.144.138 6.144.138 6.144.138

208,1 38 8 394 208,1 208,1 0 LUK 55.800 0                       -   8.128.386 8.128.386 8.128.386

107,5 39 8 406 107,5 107,5 0 LUK 55.800 0                       -   4.198.950 4.198.950 4.198.950

186,2 40 8 407 185,8 185,8 0 LUK 55.800 0                       -   7.257.348 7.257.348 7.257.348

B XÃ THUẬN LỘC    2.493,9    2.321,1      172,8            107.692.760     14.170.100      121.862.860      290.770.452                   -                       -     290.770.452      412.633.312 

 I 
 Hộ gia đình, cá 

nhân 
   2.024,3    1.851,5 172,8      107.692.760     14.170.100      121.862.860      290.770.452 0 0 290.770.452      412.633.312 

245 176,3 0

246 273,1 0

2 Bùi Văn Hậu Phúc Thuận 716,3      1,2 8 282 8,7 8,7 0 LUC 53.200 462.840 60.900             523.740 1.249.668 1.249.668 1.773.408

3 Trần Văn Quán Phúc Thuận 2.559,5   9,1 12 200 233,5 233,5 0 LUC 53.200 12.422.200 1.634.500        14.056.700 33.539.940 33.539.940 47.596.640

4 Nguyễn Đức Thịnh Phúc Thuận 3.972,4   0,1 7 320 2,7 2,7 0 LUK 53.200 143.640 18.900             162.540 387.828 387.828 550.368

322 126,8 0  LUC 

323 101 0  LUC 

324 42,7 0 LUC

6 Trần Văn Thúy Thôn Chùa 3.394,5   0,5 12 197 18,0 18 0 LUC 53.200 957.600 126.000          1.083.600 2.585.520 2.585.520 3.669.120

198 145,2 20,6

199 163,3 152,2

210 0,3 0

237 57,5 0

8 Phan Sỹ Hòa  Thuận Trung 3.488,0   0,2 12 238 5,7 5,7 0 LUC 53.200 303.240 39.900             343.140 818.748 818.748 1.161.888

316 46,2 0

333 46,9 0

341 32,4 0

10 Nguyễn Trọng Thiên Thuận Trung 2.171,0   3,6 12 351 78,1 78,1 0 LUC 53.200 4.154.920 546.700          4.701.620 11.218.284 11.218.284 15.919.904

23 57 0

56 131,6 0

12 Nguyễn Duy Thuần Thuận Trung 3.520,2   1,8 18 86 63,5 63,5 0 LUC 53.200 3.378.200 444.500          3.822.700 9.121.140 9.121.140 12.943.840

13 Nguyễn Trọng Chín Thuận Trung 5.554,1   0,7 18 153 41,0 41 0 LUC 53.200 2.181.200 287.000          2.468.200 5.889.240 5.889.240 8.357.440

 II  Tổ chức 469,6      469,6      0 0 0 0 0                       -   0 0 0 0 0

      125,9 12 209       125,9       125,9 LUC                       -   0 0

      144,5 12 250       144,5       144,5 LUC                       -   0 0

        94,8 12 275         94,8         94,8 LUC                       -   0 0

        76,0 12 289         76,0         76,0 LUC                       -   0 0

        23,0 18 8         23,0         23,0 LUC                       -   0 0

          5,4 18 128           5,4           5,4 LUC                       -   0 0

Tổng cộng (A+B) 28.206,8 27.176,9 1.091,7  -       1.065.349.100 194.160.400   1.259.509.500 3.834.098.910  80.640.000 333.986.436  4.248.725.346 5.508.234.846 

64.551.816       27.053.880 

       11.353.720 27.090.504

       16.284.100 38.854.620

       32.453.820 77.436.324

         7.555.100 18.026.820

38.444.224

91.605.696

55.138.720

64.551.816

1
UBND phường Nam 

Hồng
TDP 4

1 Nguyễn Văn Tiến  Phúc Thuận 1.762,2   25,5 8 449,4 LUC 53.200 23.908.080 3.145.800

5 Đinh Sỹ Minh Thôn Chùa 1.900,3   14,2 7 270,5 53.200 14.390.600 1.893.500 38.854.620

53.200 28.680.120 3.773.700 77.436.3247 Trần Văn Toán Thôn Chùa 3.830,7   14,1 12 539,1

LUC 53.200 6.676.600

109.890.144

125,5

LUC

25.581.9209 Trần Đình Cảnh  Thuận Trung 3.323,8   3,8 12

1 UBND xã Thuận Lộc Thôn Chùa

53.200 10.033.52018 188,6 LUC

878.500 18.026.820

11 Trần Đình Hoàn  Thuận Trung 4.809,8   3,9 1.320.200 27.090.504
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